TOÁN

Tiết 140: EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (TIẾT 1)

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù

- Ôn tập về số: Đọc viết số, cấu tạo số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị ; Tia số ; Số liền trước, số liền sau ; So sánh các số.
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến phép tính nhân.
- Ôn tập về đọc biểu đồ tranh.
2. Năng lực chung: Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.

3. Phẩm chất: Tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Giáo viên: Bộ học toán (3 thẻ trăm, 3 thanh chục, 3 khối lập phương)

- Học sinh: Bộ học toán (3 thẻ trăm, 3 thanh chục, 3 khối lập phương) ; Bảng con.
III. Các hoạt động dạy học: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: (5 phút)

* Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước cho HS làm quen với bài học mới.

* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Đố bạn.
- GV đưa số, HS dùng   
[image: image1]   thể hiện số.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4: 1 bạn đưa số, 3 bạn còn lại dùng   
[image: image2]   thể hiện số.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV dẫn dắt, giới thiệu nội dung bài.

2. Luyện tập: (25 phút)

* Mục tiêu: Ôn lại đơn vị, chục, trăm, nghìn; cách lập số, đọc và viết số, phân tích số và so 

sánh số; Ôn lại hai đơn vị đo độ dài: mét và ki-lô-mét; Ôn lại các hình khối đã học.
* Cách tiến hành: 

+ Bài 1: Tìm hình ảnh phù hợp với số.

- GV yêu cầu HS đếm số khối lập phương lần lượt trong các khung ở cột bên trái. (Ví dụ: một trăm, hai trăm, ba trăm, một chục, hai chục, một đơn vị).
- GV hướng dẫn HS làm bài. GV làm mẫu hình số 1. GV nói: “Có 3 trăm, 2 chục và 1 đơn vị. ( Ta có số ba trăm hai mươi mốt: 321. Vậy hình số 1 sẽ ghép vào số 321.”

(GV lưu ý HS dựa vào cấu tạo số để chọn cách thể hiện phù hợp với số.)

- GV nhận xét, tuyên dương
+ Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn v

- GV nhận xét, chốt ý: Có hai việc, các em xác định số trăm, số chục và số đơn vị rồi viết thành tổng các trăm, các chục và các đơn vị.

- GV hướng dẫn HS làm bài: GV viết số 574 lên bảng lớp, yêu cầu HS nói cấu tạo số (574 gồm 5 trăm, 7 chục và 4 đơn vị) và viết số 574 thành tổng các trăm, các chục và các đơn vị (574 = 500 + 70+ 4).

- GV viết các số lên bảng rồi yêu cầu HS làm bài (cá nhân).

a) 286 = ? + ? + ?           b) 434 = ? + ? + ?

c) 790 = ? + ?                 d) 805 = ? + ?

- GV nhận xét.

+ Bài 3: Đọc số, viết số

- GV nhận xét, chốt ý: Ở bài tập này, các em sẽ viết số vào dòng trên và đọc số ở dòng dưới. Khi viết số thì ta viết chữ, không viết số.

- GV hướng dẫn HS làm bài:

+ Viết số: dựa vào dòng đọc số để viết tiếp các số còn thiếu (thêm 1).

+ Đọc số: dựa vào dòng viết số để đọc tiếp các số còn thiếu.

- GV làm mẫu: 

+ GV viết số 796 lên bảng, GV hỏi: con số này ta đọc như thế nào? Viết như thế nào?

- GV mời vài HS trình bày. GV nhận xét.

+ GV đọc số “bảy trăm chín mươi tám”. GV hỏi: mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? Vậy khi viết số ta viết như thế nào?

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả với bạn trong nhóm đôi.

- GV nhận xét, sửa bài.

- GV cho cả lớp đọc (xuôi, ngược) dãy số vừa hoàn thành, chú ý số liền sau của 799 là 800, số liền trước của 800 là 799.


+ Bài 4: Số?

- - GV cho HS ôn lại tia số.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- GV cho HS thực hiện cá nhân.

- GV nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp: (5 phút) 
* Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức đã học thông qua hoạt động hỏi nhanh, đáp nhanh.
* Cách tiến hành:

- GV lần lượt viết nhanh các con số lên bảng, gọi HS giơ tay nhanh nhất đọc con số.

552

429

738

660

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV đọc các con số, gọi HS giơ tay nhanh nhất lên bảng viết con số.

( Sáu trăm tám mươi lăm.

( Ba trăm.

( Hai trăm năm mươi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài đã học trên lớp và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- HS lắng nghe.

- HS dùng   
[image: image3]   thể hiện số.

- HS làm việc nhóm.

- Vài HS lên đưa số, cả lớp dùng   
[image: image4]   thể hiện số.

- HS chú ý lắng nghe.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài

- HS quan sát hình và số

- HS đọc số theo nhóm đôi lần lượt đọc các số (ở bên phải): 132; 213; 321.
- Vài HS đọc số trước lớp.

- HS đếm số khối lập phương lần lượt trong các khung ở cột bên trái. (Ví dụ: một trăm, hai trăm, ba trăm, một chục, hai chục, một đơn vị) 
- Vài HS nêu trước lớp. HS khác nhận xét. 

- HS chú ý lắng nghe.

- HS làm việc nhóm đôi , tìm kết quả cho 2 hình còn lại.
- Vài HS trình bày kết quả. HS khác nhận xét. 

- HS chú ý lắng nghe.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát mẫu và trả lời câu hỏi:

+ Có mấy việc phải làm?

+ Đó là những việc gì?

- Vài HS nêu. HS khác nhận xét. 

+ Xác định số trăm, số chục và số đơn vị.

+ Viết số thành tổng các trăm, các chục và các đơn vị.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS quan sát, nói cấu tạo số và viết số vào bảng con.

HS làm bài: GV viết số 574 lên bảng lớp, yêu cầu HS nói cấu tạo số (574 gồm 5 trăm, 7 chục và 4 đơn vị) và viết số 574 thành tổng các trăm, các chục và các đơn vị (574 = 500 + 70+ 4).
- HS làm bài.

- HS chia sẻ kết quả trong nhóm.

- Vài HS lên bảng làm bài và nêu cách làm. HS khác nhận xét. 

a) 286 = 200 + 80 + 6               

b) 434 = 400 + 30 + 4

c) 790 = 700 + 90                      

d) 805 = 800 + 5

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát bảng và trả lời câu hỏi:

+ Có mấy việc phải làm? Đó là những việc gì?

+ Dòng nào viết số? Dòng nào đọc số?

+ Ở dòng đọc số thì ta điền vào chữ hay con số?

- Vài HS nêu. HS khác nhận xét. 
+ Có 2 việc phải làm: viết số và đọc số.

+ Dòng trên viết số, dòng dưới đọc số.

+ Ở dòng đọc số thì ta điền chữ vào.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS chú ý lắng nghe

- Vài HS trình bày. HS khác nhận xét: Đọc: bảy trăm chín mươi sáu. Viết: bảy trăm chín mươi sáu.

- Vài HS trình bày. HS khác nhận xét: bảy trăm, chín chục, tám đơn vị. Ta viết: 798.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.

- Vài HS trình bày. HS khác nhận xét.

- Cả lớp đọc.

- HS đọc yêu cầu.

- HS ôn lại tia số.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS làm bài, tìm cách làm: thêm 1.

- HS chia sẻ trong nhóm.

- HS làm bài trên bảng. HS khác nhận xét. 

- HS thi đua với nhau.

552: Năm trăm năm mươi hai.

429: Bốn trăm hai mươi chín.

738: Bảy trăm ba mươi tám.

660: Sáu trăm sáu mươi.

- HS thi đua với nhau.

( Sáu trăm tám mươi lăm: 685.

( Ba trăm: 300.

( Hai trăm năm mươi: 250.

- HS chú ý lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: Bài tập 2 tổ chức cho học sinh làm vào vở
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